
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

1 Pháp luật kinh tế 3 Thi cuối kỳ ThS Trần Thị Tuyết Oanh 07QT1C 1-> 65 27/03/2014
Ca 3 

13h20 -15h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

2 Pháp luật kinh tế 3 Thi cuối kỳ ThS Trần Thị Tuyết Oanh

07QT1C

07QT1N

07QT1T

HỌC LẠI

Từ Số TT 

66 trở đi
27/03/2014

 

Ca 4

15h10-17h00

27, 28, 29, 30
Quận Phú 

Nhuận

3 Pháp luật kinh tế 3 Thi cuối kỳ ThS Trần Thị Tuyết Oanh

07QT2C

07QT2N

07QT2T

27/03/2014 Ca 2 

9h20-11h00

Curie 8 Quận 12

4 Pháp luật kinh tế 3 Thi cuối kỳ ThS Trần Thị Tuyết Oanh

07KTC

07KTN

07KTT

07TCC

07TCT

Học lại

27/03/2014
Ca 2

09g15 - 11g00 
Curie 9 Quận 12

5 Quản trị doanh nghiệp 2 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh

06KTC

06KTT

02KTN

28/03/2014
Ca 1  

7h30-9h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

6 Luật kinh tế 3 Thi cuối kỳ ThS Trần Thị Tuyết Oanh 07VPC 28/03/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
Curie 9 Quận 12

7 Quản trị chất lượng 2 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT2C 1-> 65 28/03/2014
Ca 3 

13h30 -15h00 

27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

8 Kiểm toán 2 Thi cuối kỳ ThS Châu Thanh An

02KTN

06KTC

06KTT

HỌC LẠI

29/03/2014 Ca 2 

9h20-11h00

27, 28, 29, 30
Quận Phú 

Nhuận

9
Business English (Anh văn 

kinh doanh 2)
3 Thi giữa kỳ Cô Nguyễn Linh Ân 06TATMC 31/03/2014 7h55 - 9g30 42

Quận Phú 

Nhuận

NGÀY THI THỜI GIAN PHÒNG THI Cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ II 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 

 Thời gian: từ ngày 27/03/2014 Đến ngày 06/05/2014

STT TÊN MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN LỚP

SỈ SỐ 

CA THI

PHÂN LOẠI 

THI



NGÀY THI THỜI GIAN PHÒNG THI Cơ sở

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ II 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 

 Thời gian: từ ngày 27/03/2014 Đến ngày 06/05/2014

STT TÊN MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN LỚP

SỈ SỐ 

CA THI

PHÂN LOẠI 

THI

10

Translation and 

Interpretation in Practice 2 

(Dich Thực Hành 2)

3 Thi giữa kỳ Cô Nguyễn Linh Ân 06TAGDC 31/03/2014 13g00 - 15g30 35
Quận Phú 

Nhuận

11
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
3 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT2C 1-> 65 01/04/2014

Ca 3 

13h30 -15h00 

27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

12
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
3 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh

06QT2C

06QTT

02QTN

HỌC LẠI

Từ Số TT 

66 trở đi
01/04/2014

Ca 4 

15h10-17h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

13 Quản trị chất lượng 2 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT1C 1-> 65 01/04/2014
Ca 1  

7h30-9h00
33

Quận Phú 

Nhuận

14 Quản trị chất lượng 2 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh
06QT1C

Học lại

Từ Số TT 

66 trở đi
01/04/2014

Ca 2 

9h20-11h00
33

Quận Phú 

Nhuận

15 Thị trường tài chính 3 Thi cuối kỳ CH Lại Quý Văn

08TC1L

10TC1L

11TC1L

12TC1L

01/04/2014 18g00 - 21g00 35
Quận Phú 

Nhuận

16
CommunicativeTranslation 

2 (Luyện dịch nói 2)
3 Thi giữa kỳ Cô Trần Kim Thủy 06TATMC 01/04/2014 7h55 - 9g30 42

Quận Phú 

Nhuận

17

English Teaching 

Methodology 1(Phương 

Pháp Giảng Dạy 1)

3 Thi giữa kỳ Thầy Phan Anh 06TAGDC 01/04/2014 13g00 - 15g30 12
Quận Phú 

Nhuận

18
Trang bị điện trong máy 

công nghiệp
2 Thi cuối kỳ Kỹ sư Lê Văn Đệ

06CKC

06ĐTC

05ĐTC

01/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
Descastes 7 Quận 12



NGÀY THI THỜI GIAN PHÒNG THI Cơ sở

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ II 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 

 Thời gian: từ ngày 27/03/2014 Đến ngày 06/05/2014

STT TÊN MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN LỚP

SỈ SỐ 

CA THI

PHÂN LOẠI 

THI

19
An toàn lao động và môi 

trường CN 
2 Thi cuối kỳ ThS Đỗ Thị Phương Khanh

06OTC

07CKC
01/04/2014

Ca 3 

13g30 - 15g15 Curie 9 Quận 12

20
An toàn lao động và môi 

trường CN 
2 Thi cuối kỳ ThS Đỗ Thị Phương Khanh

06CKC

07CKT

07XDC

01/04/2014

Ca 4 

15g30 - 17g00 Curie 9 Quận 12

21 Anh văn 3 3 Thi cuối kỳ Vũ Thụy An

11QT1L

11KT1L

11TC1L

11TH1L

11TH2L

12QT1L

12TC1L

12KT1L

12TH1L

12TH2L

02/04/2014 18g00 - 21g00 33
Quận Phú 

Nhuận

22
Business Translation 1 

(Luyện dịch thương mại 1)
3 Thi giữa kỳ Thầy Lê Quang Vinh 06TATMC 02/04/2014 7h55 - 9g30 42

Quận Phú 

Nhuận

23 Kỹ thuật truyền số liệu 2 Thi cuối kỳ Th.S Ngô Phong Cường 06ĐTC 02/04/2014

Ca 3 

13g30 - 15g15 Descartes 8 Quận 12

24
Advanced Writing ( viết 

tiếng Anh nâng cao)
4 Thi giữa kỳ Cô Nguyễn Thị Kim Cương 06TATMC 03/04/2014 7h55 - 9g30 42

Quận Phú 

Nhuận

25
Advanced Writing ( viết 

tiếng Anh nâng cao)
4 Thi giữa kỳ Cô Tô Thị Ngọc Thanh 06TAGDC 03/04/2014 13g00 - 15g30 12

Quận Phú 

Nhuận

26 An toàn điện 2 Thi cuối kỳ Kỹ sư Lê Văn Đệ
07ĐTC

07ĐTT
03/04/2014

Ca 1 

7g30 - 9g00
Curie 9 Quận 12



NGÀY THI THỜI GIAN PHÒNG THI Cơ sở

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ II 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 

 Thời gian: từ ngày 27/03/2014 Đến ngày 06/05/2014

STT TÊN MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN LỚP

SỈ SỐ 

CA THI

PHÂN LOẠI 

THI

27 Tiếng việt thực hành 2 Thi cuối kỳ TS Hồ Xuân Mai 07VPC 03/04/2014
Ca 3 

13g30 - 15g15
Descartes 8 Quận 12

28 Quản trị chất lượng 2 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh

06QT2C

06QTT

02QTN

HỌC LẠI

Từ Số TT 

66 trở đi
04/04/2014

Ca 4 

15h10-17h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

29
Tâm lý trẻ em và tâm lý sư 

phạm
3 Thi giữa kỳ Cô Nguyễn Thị Chung 06TAGDC 04/04/2014 7h55 - 9g30 12

Quận Phú 

Nhuận

30 Cơ ứng dụng 2 Thi cuối kỳ KS Nguyễn Thanh Vũ
07ĐTC

07 ĐTT
04/04/2014

Ca 1 

7g30 - 9g00
Curie 8 Quận 12

31 Điện tử công suất 2 Thi cuối kỳ ThS Nguyễn Trọng Trí 05ĐTC 04/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
Curie 8 Quận 12

32 Cơ sở văn hóa VN 2 Thi cuối kỳ TS Đậu Thị Ánh Tuyết 07VPC 04/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
Curie 9 Quận 12

33 Điện tử cơ bản 2 Thi cuối kỳ CH Nguyễn Trọng Khanh
07ĐTC

07 ĐTT
04/04/2014

Ca 3 

13g30 - 15g15
Curie 8 Quận 12

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Thi cuối kỳ ThS Trần Nhỏ 07QT1C 05/04/2014
Ca 3 13h20 -

15h00 
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Thi cuối kỳ ThS Trần Nhỏ

07TA1C

07QT1T

07QT1N

HỌC LẠI

05/04/2014
Ca 4 

15h10-17h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

36 Vi xử lý 2 Thi cuối kỳ Thầy Nguyễn Minh Chương 06ĐTC 11/04/2014
Ca 3 

13g30 - 15g15
Descartes 8 Quận 12

37 Dự báo kinh doanh 3 Thi cuối kỳ Trần Kim Ngọc HỌC LẠI 12/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận



NGÀY THI THỜI GIAN PHÒNG THI Cơ sở

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ II 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 

 Thời gian: từ ngày 27/03/2014 Đến ngày 06/05/2014

STT TÊN MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN LỚP

SỈ SỐ 

CA THI

PHÂN LOẠI 

THI

38 Nhập môn lập trình 4 Thi cuối kỳ Th.S Nguyễn Phượng Hoàng

12TH1L

12TH2L

11TH1L

11TH2L

14/04/2014 18g00 - 21g00 34
Quận Phú 

Nhuận

39 Thị trường chứng khoán 2 Thi cuối kỳ Thầy Nguyễn Thanh Toàn 06TCC 15/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
Curie 9 Quận 12

40 Kỹ năng giao tiếp 2 Thi cuối kỳ Thầy Huỳnh Anh Bình

07QT2C

07QT2T

07QT2N

07TCC 

07TCT

15/04/2014
Ca 1  

7h30-9h00

41 Kỹ năng giao tiếp 2 Thi cuối kỳ Thầy Huỳnh Anh Bình

07CKC

07CKT

07ĐTC

07ĐTT

16/04/2014
Ca 1  

7h30-9h00
Curie 9 Quận 12

42 Kỹ năng giao tiếp 2 Thi cuối kỳ Thầy Huỳnh Anh Bình

07XDC

07TĐN

07OTC

Học lại

16/04/2014
Ca 2

09g15 - 11g00 
Curie 9 Quận 12

43 Kế toán chi phí 3 Thi cuối kỳ ThS Nguyễn Thu Hiền

06KTC

06KTT

02KTN

Học lại

18/04/2014
Ca 4 

15h10-17h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

44 Toán cao cấp 3 Thi cuối kỳ ThS Bùi Đức Nam

07QT1C

07QT1N

07QT1T

HỌC LẠI

Từ Số TT 

66 trở đi
18/04/2014

Ca 2

09g15 - 11g00 
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

45 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Thi cuối kỳ CH Nguyễn Thanh Toàn 07QT1C 1-> 65 21/04/2014
Ca 1  

7h30-9h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận



NGÀY THI THỜI GIAN PHÒNG THI Cơ sở

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ II 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 

 Thời gian: từ ngày 27/03/2014 Đến ngày 06/05/2014

STT TÊN MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN LỚP

SỈ SỐ 

CA THI

PHÂN LOẠI 

THI

46 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Thi cuối kỳ CH Nguyễn Thanh Toàn

07QT1C

07QT1T

07QT1N

HỌC LẠI

Từ Số TT 

66 trở đi
21/04/2014

Ca 2

09g15 - 11g00 
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

47
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
3 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT1C 1-> 65 21/04/2014

Ca 3 

13h30 -15h00 
40

Quận Phú 

Nhuận

48
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
3 Thi cuối kỳ TS Hồ Thiện Thông Minh

06QT1C

HỌC LẠI

Từ Số TT 

66 trở đi
21/04/2014

Ca 4 

15h10-17h00
40

Quận Phú 

Nhuận

49
Phân tích và hoạch định tài 

chính
3 Thi cuối kỳ PGS TS Võ Thị Quí

02QTN

06QTN

06QT2C

21/04/2014
Ca 3 

13h30 -15h00 
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

50 Kỹ năng giao tiếp 2 Thi cuối kỳ Thầy Huỳnh Anh Bình

07QT2C

07QT2N

07QT2T

07TCC

07TCT

22/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
Curie 9

Quận Phú 

Nhuận

51 Nghiệp vụ ngân hàng 3 Thi cuối kỳ ThS Nguyễn Xuân Nhật

06KTC

06KTN

06KTT

HỌC LẠI

22/04/2014
Ca 4 

15h10-17h00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

52 Thị trường tài chính 3 Thi cuối kỳ CH Lại Quý Văn 06QT1C 23/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

53
Phân tích và hoạch định tài 

chính
3 Thi cuối kỳ Th.S Trần Nguyên An 06QT1C 25/04/2014

Ca 3 

13h30 -15h00 
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

54 Toán cao cấp 3 Thi cuối kỳ ThS Bùi Đức Nam 07QT1C 18/04/2014
Ca 1 

7g30 - 9g00
27, 28, 29, 30

Quận Phú 

Nhuận

55 Tư tưởng HCM 2 Thi cuối kỳ Thầy Nguyễn Đình Tứ

07QT2C

07QT2N

07QT2T

03/05/2014
Ca 3

15g30 - 17g00
Curie 9 Quận 12



NGÀY THI THỜI GIAN PHÒNG THI Cơ sở

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ II 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 

 Thời gian: từ ngày 27/03/2014 Đến ngày 06/05/2014

STT TÊN MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN LỚP

SỈ SỐ 

CA THI

PHÂN LOẠI 

THI

56 Tư tưởng HCM 2 Thi cuối kỳ Thầy Nguyễn Đình Tứ

06OTC

07KTC

07KTT

07KTN

03/05/2014
Ca 2

09g15 - 11g00 
Curie 9 Quận 12

57 Tư tưởng HCM 2 Thi cuối kỳ Thầy Nguyễn Đình Tứ

07THC

07THT

07THN

03/05/2014
Ca 1  

7h30-9h00
Curie 9 Quận 12

58 Toán cao cấp 1 3 Thi cuối kỳ Th.S Bùi Đức Nam

12TH1L

12TH2L

11TH1L

11TH2L

HỌC LẠI

06/05/2014 18g00 - 21g00 35
Quận Phú 

Nhuận

59 Tư tưởng HCM 2 Thi cuối kỳ Thầy Nguyễn Đình Tứ 07VPC 06/05/2014

Ca 3 

13g30 - 15g15 Curie 9 Quận 12

60 Tư tưởng HCM 2 Thi cuối kỳ Thầy Nguyễn Đình Tứ

07TA2C

07TCC

07TCT

Học lại

06/05/2014
Ca 4

15g30 - 17g00
Curie 9 Quận 12

61 Đo lường và Cảm biến 2 Thi cuối kỳ Thầy Tạ Minh Cường 06ĐTC 06/05/2014

Ca 3 

13g30 - 15g15 Descartes 8 Quận 12

Lưu ý:

1 HSSV không có danh sách thi, không đóng học phí tuyệt đối không vào phòng thi.

2 HSSV khi đi thi nhớ đem theo thẻ sinh viên, hoặc CMND, hoặc bằng lái xe và biên lai đóng học phí.

3 HSSV cập nhật DS thi ở bảng tin của trường trước buổi thi nếu có sự sai sót liên hệ VP Phú Nhuận giải quyết.

4 HSSV đi thi yêu cầu mặc đồng phục và nghiêm túc chấp hành quy định thi cử của nhà trường.
















